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Tóm tắt
Triết học khai sáng Pháp là một trào lưu tư tưởng nảy sinh và phát triển trong một bối cảnh lịch sử đặc thù diễn ra những biến động mạnh mẽ của xã hội Pháp trong thế kỷ XVIII. Tư tưởng về con người của triết học Khai sáng Pháp là tiếng nói phản kháng mạnh mẽ của các tầng lớp, giai cấp mà đại diện là giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu. Mặc dù còn gặp những hạn chế do thời đại và giai cấp đương thời chi phối song những giá trị cao đẹp về con người, hướng tới giải phóng con người của triết học Khai sáng Pháp vẫn luôn là khát vọng vươn tới của mọi thời đại. Những giá trị tích cực của tư tưởng về con người trong triết học Khai sáng là những bài học thiết thực trong quá trình xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay. 
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1. Mở đầu
Con người luôn là vấn đề trọng tâm của mọi trường phái triết học và là đề tài trung tâm của đời sống xã hội. Tư tưởng về con người trong triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Triết học Khai sáng đã đứng trên lập trường duy vật đề cao vai trò của trí tuệ, của khoa học, của giáo dục và đặc biệt là tư tưởng về kiện toàn hệ thống luật pháp. Những giá trị về con người của triết học Khai sáng đã trở thành vũ khí lý luận sắc bén cho giai cấp tư sản Pháp thực hiện nhiệm vụ cách mạng của mình. Cuộc cách mạng tư sản Pháp thành công đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử Pháp nói riêng. Cuộc cách mạng ấy đã giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ phong kiến đương thời, đưa loài người bước sang một nền văn minh mới – văn minh tư sản.
Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII đã tiếp thu có chọn lọc những giá trị tư tưởng tinh hoa của thời đại trước để rồi đúc kết ra những tư tưởng về con người mang tính nhân văn, giàu lòng nhân ái. Gạt bỏ những hạn chế và biết kế thừa những giá trị mà triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII để lại là điều cần thiết đối với Việt Nam hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những giá trị về việc thiết lập cơ chế, chính sách cho việc phát huy nguồn nhân lực; kết hợp hài hòa các lợi ích của xã hội; và đặc biệt là chú trọng tới phát triển giáo dục đi đôi với ứng dụng khoa học công nghệ là những giá trị bổ ích, thiết thực đối với chúng ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Giá trị lịch sử của tư tưởng về con người trong triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII

Tư tưởng về con người và giải phóng con người của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII so với tư tưởng của các thời trước đó có nhiều quan điểm cách mạng và tiến bộ. Triết học Khai sáng Pháp với bối cảnh mới đã biết kế thừa, chọn lọc và phát huy những quan điểm trước đó để làm phong phú thêm cho các quan điểm về con người của mình. Cùng bàn về vấn đề con người nhưng so với thời cổ đại, triết học Khai sáng là một bước tiến dài trong lịch sử triết học. Triết học cổ đại cũng đề cao và khẳng định vị trí của con người trong thời đại, song những tư tưởng của họ về con người còn mang tính thô sơ và chưa đầy đủ, và đặc biệt là họ chưa hướng tới tư tưởng giải phóng con người. Họ chưa tìm ra được nguyên nhân của mọi bất bình đẳng trong xã hội, do vậy họ vẫn chưa thể hướng con người đến một cuộc sống hạnh phúc thực sự.

Khác biệt hoàn toàn với tư tưởng về con người của thời Trung cổ, ở đó triết học hoàn toàn bất lực trong việc cứu thoát con người khỏi những áp bức, bất công. Con người trong thời Trung cổ trở nên nhỏ bé và yếu ớt trước sự bất bình đẳng trong xã hội nhưng lại phải bằng lòng với cuộc sống thực tế để đi tìm hạnh phúc ở “thế giới bên kia”. Con người bị thủ tiêu hoàn toàn ý chí đấu tranh để giải phóng mình. Trong khi đó triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII đã đứng trên những thành tựu của khoa học, khẳng định quan điểm duy vật về con người, vai trò của con người trong xã hội và đi tìm con đường để giải phóng con người khỏi những áp bức, bất công. Họ hướng con người tới cuộc sống của “Bình đẳng – Tự do – Bác ái”.

Nếu triết học thế kỷ XVII chú trọng đến phê phán tri thức, trước hết là tri thức kinh viện trung cổ, thì triết học thế kỷ XVIII, điển hình là triết học Khai sáng Pháp, kết hợp phê phán tri thức với phê phán xã hội, từ đó hình thành hai xu hướng vận động song song với nhau – cải tổ hoạt động tinh thần và cải tổ môi trường xã hội. So với thời Phục hưng, giai cấp tư sản  Pháp đóng vai trò lực lượng chính trị độc lập cách mạng, tập hợp xung quanh mình các nhân tố tích cực, tiến bộ, tấn công trực diện vào chế độ phong kiến và nền tảng tinh thần của nó, xác lập những chuẩn mực, giá trị mới, đơn giản hóa các quan hệ xã hội, phù hợp với sự vận động lịch sử. 

Thời Phục hưng thể hiện quá trình chuyển tiếp từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản, còn thời đại Khai sáng là thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và sự hình thành xã hội tư sản, với những đặc trưng mà xã hội trước đó chưa thể có được. Với những tiền đề mà triết học Khai sáng Pháp kế thừa, tư tưởng về con người của họ phát triển lên một tầm cao mới. Đó là con người của hướng tới tự do và đề cao lý tính. Tư tưởng về con người thời kỳ Phục hưng về cơ bản gắn liền với sự trở về những giá trị bị lãng quên, để từ đó thực hiện sự nhận thức lại quá khứ và mở hướng cho tương lai. Thế kỷ XVIII tiếp thu tinh thần mở đó, và làm cho nó trở nên hiện thực thông qua cuộc cách mạng cơ cấu, nghĩa là cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi quan hệ và cơ cấu xã hội, thay đổi hình thức và cơ chế quyền lực chính trị, phá vỡ các đặc quyền đẳng cấp, thay đổi quan hệ giữa nhà nước và nhà thờ v.v.. Cách mạng trong lý trí đi trước cách mạng trong lĩnh vực thực tiễn, các học thuyết triết học thực hiện quá trình phê phán cái cũ, cái lỗi thời, xác lập cái mới, cái tiến bộ. Quan điểm về con người của triết học Phục hưng mang nhiều giá trị khi tin vào con người, phê phán chế độ đương thời nhưng chưa ra được mục đích đấu tranh giải phóng con người, chưa dám đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, trong khi đó triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII đã trở thành ngọn cơ lý luận trực tiếp dẫn đến cuộc cách mạng trong hiện thực – cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến Pháp đương thời. 

Tư tưởng về con người của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII không chỉ tiến bộ hơn trong thời Phục hưng mà so với triết học Anh thế kỷ XVII cũng chứa đựng những quan điểm tiến bộ. Triết học Anh ra đời trong điều kiện kinh tế – xã hội phát triển thịnh vượng, đồng thời cũng là sự phát triển rực rỡ về khoa học và văn hóa, giai cấp tư sản Anh ngày càng khẳng định được vai trò của mình. Tuy nhiên, giai cấp tư sản Anh bảo thủ, không chịu canh tân, thêm nữa chủ nghĩa tư bản mới ra đời nên khẩu hiệu về tự do, bình đẳng, tư tưởng về giải phóng con người chưa mạnh mẽ và rõ ràng. Trong khi đó triết học Khai sáng Pháp về cơ bản trong cuộc cách mạng mà họ khởi xướng cự tuyệt với tôn giáo, giương cao khẩu hiệu Bình đẳng – Tư do – Bác ái.

Tư tưởng về con người của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII cho tới nay vẫn còn mang những giá trị thực tiễn thiết thực. Các triết gia hôm nay xem trật tự hình học nghiêm ngặt của tư duy, thuyết quy giản và chủ nghĩa duy lý là những phẩm chất cơ bản của Khai sáng, đối lập chúng với tính xúc cảm và chủ nghĩa phi duy lý. Tư tưởng Khai sáng cũng làm cơ sở cho tự do chính trị và dân chủ như những giá trị nền tảng của xã hội hiện đại, lòng khoan dung tôn giáo, cơ chế thị trường, phương pháp khoa học...Những thông điệp của thời đại Khai sáng tiếp tục vang lên trong cuộc tìm kiếm những chân lý mới và cuộc đấu tranh “vì Sự thật”.


2.2.Ý nghĩa của tư tưởng về con người trong triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII đối với việc phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay 
Phát huy nguồn lực con người cũng chính là thực hiện mục tiêu của Đảng và nhân dân ta là xây dựng một xã hội nhằm nâng cao đời vật chất và tinh thần cho nhân dân, giải phóng con người khỏi những áp bức bất công. Mặc dù, những nghiên cứu, tìm tòi của các nhà Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII về vấn đề con người còn những hạn chế khó tránh khỏi nhưng những tư tưởng, mô hình xã hội mà họ chủ trương vẫn còn giá trị, gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa cho Việt Nam hiện nay trong quá trình phát triển nguồn nhân lực.

Trước hết, để hướng tới mục đích thiết lập một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thì cần có sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội. 

Trong quan niệm về lợi ích của triết học Khai sáng đã thể hiện những giá trị khi khẳng định vai trò của lợi ích, đặc biệt là lợi ích cá nhân trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 

Thực tế trong xã hội ta hiện nay vẫn còn tồn tại mâu thuẫn cá nhân và xã hội về mặt nghĩa vụ, quyền lợi trong việc hưởng thụ các lợi ích xã hội. Để đảm bảo được sự kết hợp hài hòa giữa các lợi ích trong xã hội cũng phải thực hiện theo những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc của sự điều chỉnh đó là làm sao cho lợi ích cá nhân phải phù hợp với lợi ích xã hội. Trong đó lợi ích riêng là cơ sở của lợi ích chung. Không có lợi ích riêng sẽ không có sự tồn tại của các nhân riêng lẻ, do đó không có cộng đồng và lợi chung của cộng đồng. 

Tư tưởng giải phóng con người của các nhà triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII vẫn chưa thoát khỏi lập trường giai cấp; con người mà họ hướng tới giải phóng là con người tư sản. Tuy vậy, bản thân tư tưởng đó cũng có những tiến bộ khi họ đã lên tiếng bảo vệ cho những quyền và lợi ích cá nhân của con người. Xét đến cùng, con người chỉ thực sự được giải phóng khi mọi quyền lợi và nguyện vọng của họ được đáp ứng đầy đủ. Nhưng để tạo ra sự đồng thuận, đảm bảo sự phát triển của xã hội thì cần có sự kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với tập thể. Điều này trở thành nguyên tắc của sự công bằng mang tính nhân văn sâu sắc và tạo ra động lực cho sự phát triển của xã hội.
Hai là, về phía Nhà nước cần thiết lập môi trường, chính sách, cơ chế đãi ngộ và sử dụng phù hợp nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ của con người.

Triết học Khai sáng thế kỷ XVIII đặc biệt đề cao sức mạnh trí tuệ của con người, ca ngợi lý trí và tin tưởng khoa học kỹ thuật sẽ đưa loài người đạt tới đỉnh cao văn mình. Đối với nước ta hiện nay, vấn đề về cơ chế chính sách đối với lao động trí tuệ vẫn còn nhiều bất cập. Tại một số nơi “một số cán bộ đảng và chính quyền chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí của trí thức; đánh giá, sử dụng trí thức không đúng năng lực và trình độ, ngay cả với những trí thức đầu ngành, dẫn đến tâm tư nặng nề trong đội ngũ trí thức” [2; tr.88].
Chính sách, chế độ đãi ngộ và sử dụng nhân tài ở bất kỳ thời đại nào cũng thể hiện quan điểm coi con người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội. Nó là nguồn động viên góp phần bảo đảm cuộc sống của mỗi người tạo nên động cơ phấn đấu và cống hiến của người lao động. Do đó, muốn nâng cao khả năng hội nhập và tính cạnh tranh của nền kinh tế, nước ta phải có những cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao – nguồn lực trí tuệ. 

Ba là, để phát huy nguồn lực con người ở nước ta hiện nay, chúng ta cần phải tiến hành xây dựng và kiện toàn hệ thống luật pháp.

 Xã hội càng phát triển, những vấn đề bức xúc của thực tiễn đặt ra đòi hỏi cần phải xây dựng hệ thống luật pháp chặt chẽ. “lập pháp là đỉnh cao nhất của sự hoàn thiện mà sức mạnh tập thể có thể đạt tới” [5 ; tr.71]. Luật pháp thực sự có hiệu quả và đi vào đời sống khi nó đảm bảo được tính ổn định, chuẩn mực, nhất quán, hệ thống và tính minh bạch. Hệ thống pháp luật của nước ta quá đa dạng về thể loại văn bản và khổng lồ về số lượng. Chính sự khủng lồ của hệ thống văn bản pháp luật làm cho nhân dân khó hình dung ra được tính mạch lạc của hệ thống pháp luật, dẫn tới tính trạng dân không biết luật, ngại sử dụng luật, làm hạn chế phần nào quyền dân chủ của nhân dân. Tuy nhiên nhiều văn bản pháp luật có tính quy phạm thấp, tức là thiếu những quy tắc xử sự cụ thể mà chủ thể phải thực hiện. 

Kế thừa và chọn lọc những quan điểm của quan điểm của Rousseau và Montesquieu về tinh thần thượng tôn pháp luật vẫn còn mang nhiều giá trị. Luật pháp hoàn thiện sẽ thực hiện đúng vai trò là cán cân pháp lý giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội đúng như Montesquieu từng quan niệm “Luật pháp phải có cái gì trong sáng. Làm ra luật để trừng phạt cái ác. Luật phải có tâm hồn vô tư cao cả”[4; tr.212].  Xét cho cùng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự bình đẳng và tự do cho toàn xã hội. Luật pháp là thước đo để mọi cá nhân dù không giống nhau về địa vị, điểm xuất phát vẫn hoàn toàn bình đẳng với nhau trước pháp luật. Như vậy, việc kế thừa và phát huy những giá trị của triết học Khai sáng thế kỷ XVIII về xây dựng hệ thống luật pháp là một trong những nhân tố cần thiết, gợi mở cho Việt Nam nhiều bài học có giá trị nhằm phát huy quyền dân chủ, đảm bảo quyền tự do, bình đẳng cho công dân, tiến tới mục tiêu xây dựng một Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Bốn là, để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cần tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trong thế kỷ XVIII các nhà Khai sáng đã thấy được tầm quan trọng của giáo dục. Theo họ, học phải đi đôi với hành, học để con người có thể sống trong thế giới theo đúng với quy luật tự nhiên, đúng với bản chất. Rouseau cho rằng : “Đừng dạy học trò mình bất kỳ loại bài học nào bằng lời lẽ; nó chỉ nhận bài học từ trải nghiệm, hãy chỉ cho trẻ các bài học thực hành”[6 ; tr.107]. Mục đích trong mô hình giáo dục của các nhà Khai sáng là cố gắng tạo ra một nền giáo dục, trong đó con người hoàn toàn đi theo một “khuân mẫu” mới – mà sản phẩm chính là những nhà khoa học. 

Trong thời gian vừa qua, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cả ba mặt: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, tuy vậy vẫn còn tồn tại những yếu kém và bất cập. Mục tiêu giáo dục của chúng ta là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Do vậy, một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác giáo dục là phải phát triển đội ngũ trí thức, xây dựng con người trí thức Việt Nam trong thời đại mới phải vừa “hồng” vừa “chuyên”. Giai cấp công nhân nếu không có đội ngũ trí thức của mình và bản thân công – nông không được nâng cao kiến thức, không dần dần được trí thức hóa thì không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội được”[1 ; tr.70]. “Có chính sách đặc biệt đối với nhân tài của đất nước”[2;tr.241 - 242]. Đây cũng là một phần trong thực hiện môi trường giáo dục dân chủ lành mạnh.

Bên cạnh công tác đổi mới về giáo dục – đào tạo, Đảng và Nhà nước ta cũng đưa ra những chính sách nhằm đẩy mạnh sự phát triển về khoa học và công nghệ. Dưới thế kỷ XVIII, triết học và khoa học cụ thể đã có bước phát triển. Các nhà nhà Khai sáng đã thấy được sự cần thiết, vai trò quan trọng của trí tuệ khoa học. Họ đã biết dựa vào những thành tựu của khoa học để lý giải cho những hiện tượng xã hội. Cho đến hôm nay, chúng ta đang bước vào thời đại khi mà khoa học đang dần trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội thì vai trò ấy lại càng được khẳng định hơn nữa. Để thực hiện thành công mục tiêu : “đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”[3; tr.103] thì cần phải đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; đồng thời, phải có chính sách thu hút tài năng để sớm có được đội ngũ nhân tài đủ tầm và đủ sức gánh vác sứ mệnh thiêng liêng của cả dân tộc trong sự nghiệp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

3. Kết luận

Tư tưởng về con người của triết học Khai sáng Pháp là sản phẩm tinh thần phản ánh hiện thực xã hội phương Tây thế kỷ XVIII. Các nhà Khai sáng dựa vào khoa học để phê phán chế độ chuyên chế phong kiến đương thời, họ sát cánh với nhân dân lao động trong công cuộc giải phóng con người, giải phóng xã hội khỏi chế độ hiện tồn. Quan niệm duy vật về con người trong triết học Khai sáng đã trở thành một trong những nguồn gốc lý luận trực tiếp đưa đến sự thành công của cách mạng tư sản Pháp. 

Những tư tưởng tiến bộ, có giá trị trong quan niệm về con người, vai trò, sức mạnh của con người từ đó tìm ra giải pháp đưa con người thoát khỏi áp bức bất công không chỉ đáp ứng yêu cầu đặt ra lúc bấy giờ, mà nó còn đặt nền tảng cho sự phát triển của triết học trong các giai đoạn về sau. Tư tưởng về con người của triết học Khai sáng mang tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả đã trở thành một mục tiêu mà xã hội loài người mong muốn vươn tới.

Khát vọng về một xã hội Tự do – Bình đẳng – Bác ái mà triết học Khai sáng Pháp chủ trương cũng là mục tiêu, khát vọng mà Đảng và nhân ta quyết tâm thực hiện. Nếu bỏ qua những hạn chế đương thời thì những bài học về kiện toàn hệ thống luật pháp, về việc đề cao vai trò của trí tuệ, của khoa học – công nghệ, và đặc biệt là giáo dục được rút ra từ tư tưởng về con người trong triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII vẫn là những bài học còn giá trị đối với Việt Nam hiện nay. 
______________
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